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KHÓA HM10 – LUY Ệ N Đ Ề  MÔN NG Ữ VĂN  

LUY Ệ N Đ Ề  S Ố  21 

Hư ớng d ẫ n  

- HS hoàn thành Phi ế u h ọ c t ậ p  trư ớc bu ổ i h ọc Livestream.  

- Sau khi hoàn thành, h ọc sinh g ử i bài làm  trư ớc 2 ngày  di ễn ra bu ổ i h ọc Livestream 

theo các bư ớc sau : 

Bư ớc  Mô t ả  

Bư ớc 1  Đ ọc đ ề  và làm bài ra gi ấ y và trình bày chi ti ế t. 

Bư ớc 2  
Ch ụ p ả nh t ấ t c ả  bài làm b ằ ng đi ện tho ạ i, chú ý ch ụ p t ừ  trên xu ống 

đ ể  ả nh ch ụ p d ễ  nhìn nh ấ t. 

Bư ớc 3  
Ch ọn nút N Ộ P BÀI  ngay bên dư ới bài gi ả ng  đ ể  tả i ả nh bài làm lên 

h ệ  th ống . 

*Lưu ý: Đ ặ t tên file theo cú pháp: [H ọ  tên]_Luy ệ n đ ề  s ố  __ 

- Trong bu ổ i h ọc Livestream HS ghi chép các lưu ý quan tr ọng c ủ a giáo viên.  
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PHI Ế U H Ọ C T Ậ P  

Thời gian: 120 phút  

I. PHẦN ĐỌC  HIỂU (4,0  điểm)   

Đọc đoạn trích  sau:  

(Tóm tắt phần đầu:  Bà con hàng xóm ai cũng trọng, cũng thương anh Hết là người 

hiếu thảo và mê đánh cờ.)  

 B ữa nào anh H ết cũng ch ổng mông th ổ i l ửa, r ồ i d ọn cơm s ẵ n, ng ồ i d ựa c ửa 

trư ớc ch ờ tía anh v ề . Có b ữa ch ờ tới m ỏi mòn, đ ể  b ụ ng đói ng ồ i ng ủ  gà g ậ t. Ngư ời ở  

xóm bi ểu c ứ  ăn trư ớc đi ch ớ ch ờ gì, anh cư ời, mâm cơm có ấ m cúng, tía tôi m ới vui 

mi ệng, ăn nhi ều. Nhưng có b ữa, anh m ới v ừa gi ở c ửa chui vô nhà, ông già đã ng ồ i 

nhai cơm cháy, b ị ngh ẹ n, m ắ t ầ ng ậ ng nư ớc. Anh thương tía quá ch ừng v ộ i vàng 

ch ạ y đi vo g ạ o. 

 Anh H ế t m ồ  côi má t ừ  m ới l ọ t lòng. Bà ch ế t vì sinh khó. Ngo ạ i anh đ ặ t tên là 

H ế t. Ch ắ c t ạ i lúc đó đau lòng quá kêu đ ạ i v ậ y, ch ớ không có nghĩa gì đâu. Anh H ế t 

lớn lên, yêu h ế t th ả y t ừng con ngư ời, từng t ấ c đ ấ t ở cái xóm Gi ồng M ới. Cái xóm nh ỏ  

ngo ạ i ô bi ết bao thương nh ớ, nh ững b ờ rào râm b ụ t xanh, nh ững hàng cây đ ủ ng 

đ ỉnh xanh. Nh ững ngư ời đàn ông chuy ền tay nhau d ỗ  dành đ ứa tr ẻ  thi ếu hơi ấ m 

m ẹ . Nh ững ngư ời đàn bà cho anh bú thép, đ ể  con khóc ngoe ngóe trên giư ờng.  

 Tía anh không đi bư ớc n ữa, ngày ngày c ộ t s ợi dây võng dài t ừ  nhà trên xu ống 

b ếp, v ừa đưa v ừa n ấ u nư ớc cháo, hát v ọng lên, "Ch ớ ầ u ơ... Cây khô đâu d ễ  m ọc 

ch ồ i...". Ch ừng này tu ổ i rồ i, m ỗi khi anh đ ặ t lưng xu ống b ộ  vạ c, l ạ i nh ớ ngơ nh ớ ng ẩ n 

lời hát c ủ a tía anh ngày xưa. Bu ồn l ắ m, nghe đ ứt ru ộ t l ắ m. Càng nh ớ anh càng 
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thương ông. Câu đư ợc vài ba con cá rô, anh b ắ c cái ơ lên kho qu ẹ t, t ỉ m ẩ n l ọc ph ầ n 

th ịt dành cho tía, ph ầ n xương x ẩ u ph ầ n mình. Nh ững trưa n ắ ng t ố t, tranh th ủ  gi ờ 

cơm trưa anh xin phép ch ạ y v ề , d ắ t tía anh ra ngoài hè t ắ m r ửa, k ỳ  c ọ . Nh ững t ố i tr ời 

mưa, anh lúp xúp c ầ m cái nón mê đi đón ông già. Đi c ạ nh, che đ ầ u cho ba, nghiêm 

trang như đang ch ở che cho sinh linh nào đó nh ỏ  bé l ắ m, y ếu ớt l ắ m.  

 Nhưng ông già đâu có y ếu, ông xách g ậ y rư ợt đánh anh hoài đó ch ớ. Tía đ ầ u 

b ạ c rư ợt th ằ ng con đ ầ u xanh ch ạ y cà tưng đu ổ i nhau lòng vòng quanh m ấ y cây me 

già ngoài mé l ộ. Đám tr ẻ  xúm l ạ i, vỗ  tay như coi hát b ộ i. H ỏ i anh H ế t sao không ch ịu 

ch ạ y nhanh đ ể  b ị dính đòn, anh b ả o, ch ạ y thì đư ợc, nhưng càng nhanh thì tía anh 

càng m ệ t, ch ịu có m ấ y roi nh ẹ  h ều, nh ằ m gì.  

 Ai nghe nói cũng thương. Đúng là tên sao thì ngư ời v ậ y, ch ịu thương ch ịu khó 

h ế t mình, hi ếu th ả o h ế t mình. Có cái t ậ t mê c ờ, mê cũng h ế t mình.  

(Lư ợc m ộ t đo ạ n : Anh H ế t và ch ị Hoài yêu nhau nhưng má ch ị Hoài không 

đ ồ ng ý vì th ấ y nhà H ế t nghèo, lo con ph ả i ch ịu kh ổ  c ực. Ch ị Hoài l ạ i nghĩ khác, mình 

còn tr ẻ , còn s ức l ực, có cơ may thay đ ổ i cu ộ c đ ời.) 

 Lúc đó, anh H ế t v ẫ n chưa mê c ờ. Nhưng anh bi ết chơi nh ờ đi làm b ốc vác ngoài 

nhà máy, m ấ y ông già chèo đò truy ền l ạ i, n ức ti ếng v ới m ấ y chiêu pháo đ ầ u, bình 

phong mã, công th ủ  song toàn. Cho t ới lúc má ch ị Hoài l ạ i nhà, không bi ế t nói gì 

nhưng có khóc. Nh ững gi ọt nư ớc m ắ t ch ả y tràn trên khuôn m ặ t già nua c ủ a ngư ời 

đàn bà đã t ừng cho anh bú thép. Sáng hôm sau anh đã thay đ ổi, nhanh như ngư ời 

ta l ậ t m ột bàn tay. Anh đam mê c ờ tư ớng. Anh hay na b ộ  c ờ ra ng ồ i m ấ y g ốc cây 
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bên v ệ  đư ờng đ ể  tìm đ ố i th ủ , đ ể  ai cũng th ấ y đúng là th ằ ng H ế t bê tha thi ệ t r ồ i. Nó 

không ch ịu làm ăn gì mà t ố i ngày nư ớng th ời gian trên m ấ y con c ờ xanh đ ỏ . 

 H ồi đó, tía r ầ y anh d ữ  lắ m. Anh thưa v ới con, n ợ sữa là món n ợ lớn nh ấ t đ ời 

ngư ời. Con đã n ợ má em Hoài, tía à.  

 Ch ị Hoài cũng can ngăn, thuy ế t ph ụ c mãi, t ốn không bi ết bao nhiêu là nư ớc 

m ắ t, cu ối cùng đành ph ả i b ỏ  đi l ấ y ch ồng. Hôm đám, anh H ế t còn t ỉnh bơ ng ồ i ngoài 

b ờ, dư ới g ốc còng, hào h ứng bày c ờ ra chơi v ới m ấ y đ ứa nh ỏ. Đám b ạ n gái ai cũng 

xì x ầ m, ch ắ c th ằ ng H ết không thương thi ệ t con Hoài nên m ới d ửng dưng v ậỵ  Ch ị 

Hoài nghe mà khóc không thôi, b ả o v ới ch ị H ả o, có cái ti ếng b ạ c tình ả nh cũng gánh 

cho em r ồ i. Tranh th ủ  lúc chưa làm l ễ , ch ị Hoài r ủ  ch ị H ả o mang c ả  áo x ống ch ạ y ra, 

nhìn anh như nhìn l ầ n chót, như  lấ y ch ồng là ch ế t v ậ y. Anh H ế t d ứt khoát không 

ngư ớc lên. Thôi, không n ắ m níu gì đư ợc n ữa r ồi, nghe ngư ời ta ki ếm cô dâu, hai ch ị 

quay vào. Đi m ột đo ạ n, nghe đám con nít tr ộ  lên, anh H ế t sao mà khóc v ậ y. Đâu có. 

Có mà, nư ớc m ắ t anh r ớt lên con tư ớng này nè, đó, nó ư ớt nh ẹp đó th ấ y chưa. H ế t 

cư ời lớn, nói l ớn: " Ừ, tạ i tao thương con ch ố t. Qua sông là không mong v ề "... 

 Ch ị Hoài v ừa đi v ừa khóc. L ời c ủ a anh H ế t làm ch ị H ả o thương đi ếng trong 

lòng. Con ngư ời này, nghĩa bi ế t tr ọng  mà tình cũng thâm.   

(Trích Hiu hiu gió bấc, Nguyễn Ngọc Tư. Nguồn: https://isach.info)  

Thực hiện các yêu cầu:  

Câu 1 . (0,5 điểm)  Ghi  lại 05 từ ngữ mang đậm màu sắc ngôn ngữ Nam Bộ được sử 

dụng trong văn bản trên. Việc sử dụng các từ ngữ Nam Bộ mang lại tác dụng gì cho 

tác phẩm?  
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Câu 2 . (1,0 điểm)  Giải  nghĩa từ "bú thép" trong văn bản trên?  

Câu 3 . (1,0 điểm)  Xác  định nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu nói của nhân 

vật Hết trong câu văn : "H ế t cư ời l ớn, nói l ớn: " Ừ, tạ i tao thương con ch ố t. Qua sông 

là không mong v ề "..." 

Câu 4 . (0,5  điểm)  Vì  sao nhân vật Hết lại tỏ ra say mê chơi cờ tướng?  

Câu 5 . (1,0 điểm)  Em  có đồng ý với cách nhân vật Hết trả món nợ nghĩa tình với mẹ 

chị Hoài như trong truyện không? Vì sao?  

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)  

Câu 1 . (2 ,0 điểm)  Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân  vật Hết trong đoạn 

trích truyện ngắn "Hiu hiu gió bấc" của Nguyễn Ngọc Tư.  

Câu 2 . (4 ,0 điểm)  

 Trong  cuộc sống, nhiều người đua chen, giành giật để tranh phần hơn, phần 

thắng nhưng cũng có người chọn cách nhẫn nhịn, nhận phần thua thiệt về mình.  

 Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) nêu quan điểm của mình về vấn đề: Có 

nên nhẫn nhịn trong cuộc sống hay không?  
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✍ D ặ n dò  

Học sinh hoàn thành các Nhiệm vụ học tập sau :  

1. Trong buổi học, chú ý lắng nghe và ghi chép các nội dung giáo viên giảng, đặt 

câu hỏi để được giải đáp kịp thời.  

2. Xem lại Video buổi học (được xuất bản trên khóa học sau buổi live khoảng 3 

ngày) và các ghi chú trong buổi học để ôn tập và làm rõ những phần chưa nắm 

vững.  

3. Trước buổi học tiếp theo, các em tải Nhiệm vụ sau buổi live  -  Phiếu Tài liệu live 

“HM10_Ngữ văn_Đề số 22 ”, chuẩn bị trước nội dung để buổi học của chúng ta 

diễn ra hiệu quả nhé!  

 

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT!  

about:blank

